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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________________________________________ 

Số: 1240/2018/QĐST-DS 
V/v Yêu cầu tuyên mất năng lực 

hành vi dân sự 

  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
VỀ VIỆC YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI  

MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Với thành phần Hội đồng phiên họp gồm có: 

  

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên họp: Bà Phan Thị Tú Oanh 
 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Ông Nguyễn Hữu Thọ, Cán bộ 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Bà Lê Thị 

Ngọc Trang, Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 9 năm 2018, tại phòng xử án Tòa án nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh, mở phiên họp giải quyết việc dân sự thụ lý số: 253/DSST ngày 17 

tháng 4 năm 2018 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 

sự”. 

Theo quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số 

3930/2018/QĐST-MPH ngày 22 tháng 8 năm 2018, giữa: 

         Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1947 

Địa chỉ: số nhà B đường N, phường P, quận GV, Thành phố H. 

Người bị yêu cầu: Ông Võ Văn K, sinh năm 1933 

Địa chỉ:  số nhà B đường N, phường P, quận GV, Thành phố H. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Võ Hồng C, sinh năm 1967 

Địa chỉ: số nhà B đường N, phường P, quận GV, Thành phố H. 

2. Ông Võ Anh T, sinh năm 1981 
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Địa chỉ: : số nhà B đường N, phường P, quận GV, Thành phố H. 

3. Ông Võ Sĩ H, sinh năm 1970 

Địa chỉ: 2525 Smithfield Dr Orlando, Florida, 32837-7461, USA. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1947 
 

NHẬN THẤY: 

 

 Theo đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đề ngày 

30/3/2018 và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ, bà Nguyễn Thị Đ trình bày: 

 Bà và ông Võ Văn K là vợ chồng, quá trình sống chung ông bà có ba người 

con chung, bao gồm: Ông Võ Hồng C (sinh năm 1967), Ông Võ Văn T (sinh năm 

1982), và ông Võ Sĩ H (sinh năm 1970). Cha mẹ ông Võ Văn K đã qua đời từ khi 

ông Võ Văn K còn nhỏ. Ông Võ Văn K không có con riêng nào khác. 

 Nhiều năm nay, do tuổi già nên sức khỏe ông Võ Văn K bị suy yếu nặng, tinh 

thần không còn minh mẫn, sáng suốt, đãng trí quên hết mọi việc không kiểm soát 

được hành vi của mình dẫn đến tình trạng mất năng lực hành vi dân sự. Mọi việc 

sinh hoạt hằng ngày của ông Khỏe do tôi phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và đại diện. 

Tình trạng sức khỏe của ông K còn được chứng nhận bởi trung tâm y tế quận Gò 

Vấp theo đơn xác nhận ngày 29/3/2018. Nay bà yêu cầu tuyên bố ông K bị mất năng 

lực hành vi dân sự. 

 Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bao gồm: ông Võ Hồng C, ông 

Võ Anh T và ông Võ Sĩ H (người đại diện theo ủy quyền của ông H là bà Nguyễn 

Thị Đ) trình bày đều đồng ý như trình bày và yêu cầu của bà Nguyễn Thị Đ về quan 

hệ nhân thân cũng như tình trạng sức khỏe của ông Võ Văn K. 

 Tại phiên họp, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H phát biểu ý 

kiến: 

 + Về tố tụng: Việc thụ lý vụ án, tiến hành thu thập chứng cứ, quyết định mở 

phiên họp Thẩm phán đã tuân thủ đúng quy định của bộ luật Tố tụng dân sự. 

 Những người tham gia tố tụng đã được thực hiện đúng, đầy đủ các quyền và 

nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
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 Về nội dung: Đề nghị chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Đ về việc tuyên 

bố ông Võ Văn K mất năng lực hành vi dân sự. 

XÉT THẤY: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra 

tại phiên họp, sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố H phát 

biểu ý kiến, Hội đồng giải quyết việc dân sự nhận định: 

Về thẩm quyền giải quyết việc dân sự của Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh: 

Bà Nguyễn Thị Đ yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Võ Văn K mất năng lực 

hành vi dân sự, việc giải quyết yêu cầu của bà Nguyễn Thị Đ yêu cầu Tòa án 

tuyên bố ông Võ Văn K mất năng lực hành vi dân sự, việc giải quyết yêu cầu 

của bà Nguyễn Thị Đ có liên quan đến quyền lợi của ông Võ Sĩ H hiện đang cư 

trú tại Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Do đó, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh thụ lý và giải quyết việ dân sự này là phù hợp với quy định tại khoản 1 

Điều 27; điểm b khoản 1 Điều 37; điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự 2015. 

Về thủ tục tố tụng: 

Xét thấy, bà Nguyễn Thị Đ, ông Võ Hồng C, ông Võ Anh T, ông Võ Sĩ H 

(người đại diện theo ủy quyền của ông H là bà Nguyễn Thị Đ) có đơn xin vắng 

mặt tại phiên họp. Vì vậy, Tòa án tiến hành mở phiên họp vắng mặt đương sự 

theo quy định tại Điều 361, Điều 367 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

Xét thấy, tại kết quả giám định pháp y tâm thần số 3122/2018/KLGĐTC 

ngày 31/7/2018 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh kết luận: Căn cứ tiêu chuẩn của tổ chức Y Tế thé giới về các rối loạn tâm 

thần và hành vi hiện hành (ICD-10), căn cứ Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 

14 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy trình giám định pháp y tâm 

thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần. Đương sự bị sa sút 

tâm thần trong bệnh mạch máy não, mức độ nặng (F01-ICD10). Đương sự mất 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 
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Căn cứ vào kết luận nêu trên, Hội đồng giải quyết việc dân sự nhận thấy 

đã có đủ căn cứ pháp lý để kết luận ông Võ Văn K mất năng lực hành vi dân sự. 

Do đó, yêu cầu của bà Nguyễn Thị Đ và đề nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ để chấp nhận. 

Bà Nguyễn Thị Đ phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm theo luật 

định. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 27; điểm b khoản 1 Điều 37; điểm a khoản 2 

Điều 39, Điều 361; khoản 3, Điều 362, Điều 367, Điều 372, Điều 479 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 22 của Bộ luật Dân sự 2015; 

Căn cứ vào Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Đ.  

2. Tuyên bố: ông Võ Văn K, sinh năm 1934; địa chỉ: số nhà B đường N, 

phường P, quận GV, Thành phố H, mất năng lực hành vi dân sự.  

3. Lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị Đ phải nộp lệ phí 

dân sự 300.000 (ba trăm nghìn) đồng nhưng được trừ vào số tiền đã tạm nộp theo 

biên lai thu số AA/2017/0044208 của Cục thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí 

Minh. Bà Đ đã nộp đủ lệ phí. 

4. Về quyền kháng cáo: Bà Nguyễn Thị Đ, ông Võ Hồng C, ông Võ Anh T, 

ông Võ Sĩ H có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày (mười) ngày kể từ ngày 

được tống đạt quyết định. 

Nơi nhận: 
- TAND Tối cao; 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 
- VKDND Cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND TP.HCM; 
- Cục THADS TP.HCM; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ, VP.                         

TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP SƠ THẨM 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 
 
 
 
 

Phan Thị Tú Oanh 
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